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TT SỐBD Họ Tên Lớp Trường/Huyện Ký tên Ghi chú 

61 y078 Nguyễn Đình Hoàng 5A Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
62 u165 Đinh Minh Hoàng 5B Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa   
63 x173 Đinh Việt Hoàng 5A Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
64 z192 Nguyễn Huy Hoàng 4D Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
65 q022 Lê Phương Hồng 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
66 x215 Hoàng Thị Hồng 4A Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
67 d217 Vũ Thị Minh Huệ 4B Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
68 r114 Đinh Xuân Hùng 5A Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
69 z129 Đỗ Mạnh Hùng 4C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   

70 m124 Lê Gia Hưng 4C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
71 e216 Nguyễn Mạnh Hưng 4A Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
72 r135 Nguyễn Linh Hương 5C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
73 q190 Nguyễn Thùy Hương 4D Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
74 c323 Nguyễn Thu Hương 5A3 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
75 u249 Nguyễn Thanh Hường 4A3 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
76 f073 Lê Quang Huy 4D Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
77 b077 Đỗ An Huy 5A Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
78 x110 Phan Gia Huy 4E Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   

79 q127 Lê Gia Huy 4C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
80 g202 Lê Quang Huy 5B Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
81 c239 Lê Minh Huy 4A1 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
82 e132 Lê Thị Thu Huyền 4B Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
83 c176 Nguyễn Ngọc Huyền 5C Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
84 q043 Phạm Lê Khải 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
85 k125 Trần Quang Khánh 4C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
86 g244 Đỗ Gia Khánh 4A2 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
87 n311 Hà Nam Khánh 4A4 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
88 s193 Nguyễn Đồng Đăng Khoa 4D Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   

CA THI: 02 



89 b056 Đỗ Tuấn Khôi 4A5 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
90 v242 Phạm Đỗ Anh Khuê 4A1 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
91 n059 Trần Hoàng Xuân Khương 4A6 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
92 s004 Mai Trung Kiên 5A Trường TH Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn   

93 a023 Hoàng Trần Kiên 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
94 v158 Hoàng Trọng Kiên 5A Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa   
95 t159 Tống Chung Kiên 5A Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa   
96 z213 Hoàng Gia Kiên 5B Trường TH Minh Khai 1, Tp Thanh Hóa   
97 r303 Nguyễn Trọng Kiên 4E Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
98 f052 Lê Đình Anh Kiệt 5A6 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
99 s088 Phạm Tuấn Kiệt 5A2 Trường TH Trần Phú, Tp Thanh Hóa   
100 x236 Lê Tuấn Kiệt 5D Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
101 e069 Hoàng Đại Lâm 4B Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   

102 m166 Nguyễn Xuân Lâm 5B Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa   
103 h310 Vũ Đức Lâm 4A4 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
104 z003 Phạm Ngọc Lan 5A Trường TH Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn   
105 x257 Hoàng Mạnh Lân 4A4 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
106 z024 Phạm Hải Lê 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
107 a338 Phạm Thị Phương Lê 5A Trường Tiểu học Hà Ngọc, huyện Hà Trung   
108 e006 Lý Diệu Linh 5B Trường TH Thị Trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn   
109 p063 Nguyễn Gia Linh 4A6 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
110 g076 Đỗ Cát Linh 4D Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
111 q085 Cao Khánh Linh 5C Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
112 a086 Lê Phường Linh 5D Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
113 b224 Lê Trần Khánh Linh 5A Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
114 b245 Vũ Phạm Phương Linh 4A2 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
115 h247 Trần Thị Khánh Linh 4A2 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
116 m271 Nguyễn Hoàng Linh 4B Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
117 r282 Nguyễn Trịnh Hạ Linh 4C Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
118 f304 Hàn Nhật Bảo Linh 4E Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
119 g328 Nguyễn Quang Linh 5A3 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   

120 k335 Hoàng Lê Diệu Linh 5B Trường Tiểu học Hà Lai , huyện Hà Trung   
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